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BẢNG ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2024 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 25/HD-MTTQ-BTT ngày 28/02/2024 

 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố) 

 

I. NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM 

1. Chấm điểm đối với nội dung thi đua theo chủ đề năm 2024 do Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện và chủ trì phối hợp (không chấm điểm 

các nội dung tham gia phối hợp, …); chấm điểm theo tiến độ và kết quả thực hiện. 

2. Không chấm điểm các nội dung thi đua trong các trường hợp sau đây:  

- Có xây dựng kế hoạch, chương trình… nhưng không thực hiện hoặc thực hiện 

không thể hiện kết quả cụ thể qua văn bản, hồ sơ... 

- Không báo cáo hoặc báo cáo đối phó (về số liệu, biểu mẫu, hình ảnh…); hồ sơ 

quyết toán các nguồn quỹ phân bổ không bảo đảm quy định…; có khiếu nại, tố cáo 

đúng về việc xét chọn, phân bổ, hỗ trợ từ các nguồn vận động và nhà tài trợ đi trực 

tiếp do Mặt trận các cấp thực hiện và quản lý. 

3. Cuối năm, khi kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam cấp xã không thực hiện nội dung thi đua thì không chấm điểm nội dung thi đua 

tương ứng. 

II. BẢNG ĐIỂM:  

- Tổng điểm thi đua: 210 điểm. Trong đó, số điểm thi đua của các mãng công 

việc và Văn phòng: 210 điểm. 

- Điểm thưởng: 20 điểm. 
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A 
CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO - TỔ CHỨC - DÂN TỘC - TÔN GIÁO VÀ 

HOẠT ĐỘNG THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
60 

I. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 15 

1 Nội dung tuyên truyền 4 

1.1 
Phối hợp với Tuyên giáo cùng cấp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

hoạt động Mặt trận năm 2024 (có văn bản phối hợp thực hiện) 
0,5 

1.2 

Có phản ảnh tin Hội nghị Ban CTMT trên trang Fanpage của địa phương, tin 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của xã trên Trang tin điện tử Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam thành phố. 

1 

1.3 

Tham gia trưng bày pano hình ảnh về hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

cấp xã (2019-2024) có chất lượng (đảm bảo nội dung, yêu cầu) để trưng bày 

tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố (có kế hoạch riêng). 

2 

1.4 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024). 

0,5 

2 Đổi mới, nâng cao chất lượng hình thức thông tin, tuyên truyền  6 
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2.1 
Phối hợp triển khai chuyên mục “Đại Đoàn kết” trên Đài truyền thanh xã, 

phường (có văn bản phối hợp UBND cùng cấp thực hiện). 
0,5 

2.2 

“Trang cộng đồng - Fanpage Mặt trận” các cấp hoạt động hiệu quả (có quy chế 

hoạt động, quản lý, vận hành). Định kỳ hằng tuần có tổng hợp tin hoạt động; 

hằng tháng (trước ngày 25) có thống kê, thông tin kết quả (lồng ghép qua báo 

cáo công tác Mặt trận hằng tháng) về số lượng truy cập, lượt tương tác … 

2,5 

2.3 
Cộng tác tin (từ 15 tin trở lên) trên Trang thông tin điện tử, Zalo OA của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố. 
2,5 

2.4 
Hằng tuần có báo cáo tuần; Có đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền 

hiệu quả tại địa phương.  
0,5 

3 
Công tác nắm bắt dư luận xã hội; tập hợp, phản ảnh ý kiến, kiến nghị của 

Nhân dân 
5 

3.1. 

Kịp thời củng cố, kiện toàn; tập huấn đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã 

hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp (có QĐ cũng cố, kiện toàn và hồ 

sơ tập huấn kèm theo). 

0,5 

3.2. 

Hằng quý chủ trì tổ chức họp giao ban nắm thông tin về tình hình Nhân dân, 

dư luận xã hội (có phản ánh tin, có ghi biên bản cụ thể, theo dõi, tổng hợp 

những nội dung Nhân dân quan tâm kiến nghị nhiều lần). 

1 

3.3. 
Báo cáo dư luận xã hội, phản ảnh tình hình Nhân dân phải đầy đủ các nội dung 

sau: 
3 

 

- Nắm chắc, phản ánh đúng, kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân 

dân.  
1 

- Từng báo cáo có theo dõi rõ nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương, 

chính quyền các cấp đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương qua từng 

quý và cả năm. 

1 

- Theo dõi rõ nội dung chưa trả lời, có phản ảnh kiến nghị với chính quyền qua 

báo cáo từng quý. 
1 

3.4 Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng, 01 năm 0,5 

II CÔNG TÁC TỔ CHỨC 20 

1 
Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo 

đúng tiến độ, đúng quy định và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
10 

1.1 Tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian theo quy định. 1 

1.2 
 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đảm bảo số lượng, tỷ lệ cơ cấu thành phần 

hợp lý theo đúng quy định 
1 

1.3 

Xây dựng đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp bảo đảm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và 

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quy trình, thủ tục đảm bảo theo quy 

định; hồ sơ lưu tại xã, báo cáo về thành phố). 

2 

1.4 

Đảm bảo hồ sơ chuẩn y danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các cấp theo đúng quy định (lưu hồ sơ tại xã, báo cáo về 

thành phố). 

1 
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1.5 
Tổng hợp, báo cáo công tác Đại hội đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu 

cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 
1 

1.6 
Xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức quán triệt, triển 

khai nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. 
2 

1.7 

Kinh phí Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 đảm bảo 

theo quy định tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND 

tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 

2024 (thể hiện bằng Quyết định giao dự toán kinh phí Đại hội) 

2 

2 
Nâng cao năng lực hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 

2024-2029 

10 

2.1 
Xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. 
2 

2.2 

Thực hiện Quy chế làm việc, hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đảm bảo đúng quy định của Điều lệ 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thể hiện bằng biên bản, nghị quyết...). 

2 

2.3 
Chủ trì tổ chức sơ kết, ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp nhiệm kỳ 2024-2029. 
2 

2.4 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Mặt trận theo phân cấp quản lý, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện (theo Kết luận số 02/KL-

MTTQ-ĐCT ngày 14/01/2022 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam) 

2 

2.5 Cử cán bộ tham gia tập huấn đảm bảo số lượng khi được triệu tập. 2 

III 
CÔNG TÁC TÔN GIÁO, NGƯỜI HOA (các xã, phường: 10 điểm; Tam 

Thanh: 5 điểm) 
10 

1 

Chủ trì tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại, thông tin tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội tại địa phương… đối với các tổ chức tôn giáo được pháp luật cho 

phép hoạt động và công đồng người Hoa tại địa phương. 
2 

2 

 

Vận động 90% trở lên các tổ chức tôn giáo, hộ gia đình người Hoa treo cờ Tổ 

quốc tại các cơ sở tôn giáo, hộ gia đình người Hoa vào các dịp lễ trọng, sự 

kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện quan trọng (đại hội, hội 

nghị...) của tổ chức tôn giáo (có hình ảnh minh họa cụ thể). 

1 

3 

Chủ trì tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành 

các tôn giáo nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, Tết cổ truyền của dân tộc và khi 

chức sắc, nhà tu hành ốm đau, qua đời (có báo cáo số liệu cụ thể). 
2 

4 

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức giáo hội, 

chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu, người Hoa có nhiều thành tích trong các 

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, mô hình ở địa phương  
2 

5 

Thực hiện quy định chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc các 

tôn giáo... bảo đảm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 

của HĐND tỉnh (có hồ sơ, nhiệm vụ chi cụ thể). 
1 

6 Rà soát, lưu hồ sơ danh sách chức sắc các tôn giáo; danh sách lực lượng cốt 1 
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cán phong trào trong các tôn giáo tại địa phương 

7 
Báo cáo định kỳ (6 tháng trước ngày 20/6; năm trước ngày 20/11) và các báo 

cáo chuyên đề (theo yêu cầu). 
1 

IV CÔNG TÁC KHÁC (chỉ dành riêng cho đơn vị Tam Thanh) 5 

1 
Thực hiện các nội dung, mô hình và các hoạt động liên quan đến an ninh biên 

giới 
5 

V 
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN THAM GIA BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 
5 

1 Có kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. 1 

2 

Tổ chức sơ kết, biểu dương các mô hình tôn giáo tham gia hoạt động bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gửi báo cáo về thành phố trước ngày 

10/7/2024. 

1 

3 

Khảo sát, tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về việc thu gom, xử lý chất thải; 

việc xử lý vi phạm về môi trường, các hoạt động khắc phục dự án đang gây ô 

nhiễm môi trường...phản ảnh bằng hình ảnh, tin hoạt động Mặt trận. 

2 

4 
Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

(05/6/2024) có báo cáo kết quả cụ thể, đúng thời gian quy định. 
1 

B CÔNG TÁC PHONG TRÀO 60 

I 
CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” (gọi tắt là Cuộc vận động) 
17 

1 Triển khai thực hiện Cuộc vận động 3 

1.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn. 1 

1.2 

Thực hiện Cuộc vận động đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn về xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 của Trung ương (tập 

trung công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, lấy ý kiến sự hài 

lòng của Nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...). 

2 

2 

Thực hiện các nội dung xây dựng “Đô thị văn minh” trong Cuộc vận động 

theo Kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT ngày 04/11/2022 của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh. 

3 

2.1 

Có ít nhất 01 mô hình cụ thể (mới hoặc nhân rộng) về đô thị văn minh, thực 

hiện nếp sống văn minh gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” tại địa phương (tổng hợp, đánh giá báo cáo về thành phố để 

theo dõi). 

2 

2.2 
Giám sát việc bình xét, công nhận, khen thưởng các danh hiệu gia đình, tộc 

họ, thôn văn hóa tại địa phương đảm bảo thực chất.  
1 

3 

Chủ động làm việc với UBND và hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã 

hội cùng cấp thống nhất các nội dung triển khai thực hiện chương trình phối 

hợp thực hiện Cuộc vận động trong năm 2024. 

1 

4 
Thực hiện quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương (nếu có), công khai bảng 
1 
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tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân theo quy định. 

5 

Tổng hợp báo cáo bằng biểu mẫu kết quả thực hiện Cuộc vận động đảm bảo 

nội dung và thời gian (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và báo cáo năm 

gửi trước ngày 15/11). 

2 

 

6 

Hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội củng cố, duy trì hoặc thành lập 

mới mô hình, công trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 

giảm nghèo bền vững năm 2024. 

3 

6.1 

Có văn bản hiệp thương, nêu rõ mô hình, công trình, phần việc của từng tổ 

chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm 

nghèo (mỗi nội dung 01 điểm) và báo cáo kết quả thực hiện. 

2 

6.2 

Báo cáo số lượng hộ gia đình, công trình phần việc cụ thể được các tổ chức 

chính trị - xã hội nhận hỗ trợ giúp đỡ đã thoát nghèo trong năm 2024, trong đó 

nêu rõ nội dung của tổ chức tham gia giúp đỡ. 

1 

7 
Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11. Tổng hợp báo cáo kết 

quả tổ chức Ngày hội về thành phố đảm bảo thời gian quy định. 
4 

7.1 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày hội đảm bảo theo hướng dẫn số 113/HD-

MTTW-BTT ngày 29/12/2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về 

thực hiện Nghị quyết 26/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch về nâng cao chất lượng, 

hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và hướng 

dẫn của tỉnh. 

1 

7.2 
Phối hợp tốt trong việc tổ chức và chọn, lập danh sách khu dân cư mời lãnh 

đạo thành phố, tỉnh tham dự Ngày hội tại địa phương đảm bảo các điều kiện. 
1 

7.3  
Tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo Ngày hội theo hướng 

dẫn mới của Trung ương. 
1 

7.4 
Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội về thành phố đảm bảo đúng quy 

định, chậm nhất ngày 19/11/2024. 
1 

II 
CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG 

VIỆT NAM” (gọi tắt là Cuộc vận động) 
3 

1 

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện Cuộc vận động với hình thức phù hợp; Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện. 

0.5 

2 

Tuyên truyền, nâng cao chất lượng Cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa 

dạng, hiệu quả (hội nghị giới thiệu sản phẩm, tọa đàm, sơ kết, phiên chợ, hội 

chợ…). 

1 

3 

Phối hợp chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương về đẩy mạnh Cuộc 

vận động trong giai đoạn mới theo nội dung Chương trình phối hợp đã ký kết. 

(có tin bài hình ảnh) 

1,5 

III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “VÌ NGƯỜI NGHÈO” 10 

1 

Tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 đảm bảo theo nguyên tắc 

tự nguyện, đạt kết quả tốt (nêu cụ thể số lượng nhà Đại đoàn kết phấn đấu xây 

dựng trong năm gắn với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh giai đoạn 

 

1.5 
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2023-2024). Phấn đấu bằng hoặc cao hơn năm trước. 

2 

Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động đảm bảo đúng Quy chế, không 

để xảy ra sai sót, không trùng lắp đối tượng, thực hiện công khai theo quy 

định. 

1.5 

3 

Có phương pháp, hình thức vận động nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo 

nhân dịp Tết nguyên đán, Ngày hội…; thực hiện tốt, kịp thời các chính sách an 

sinh xã hội tại địa phương. 

1.5 

4 

Hồ sơ đề nghị phân bổ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp trên bảo đảm theo 

Hướng dẫn số 54/HD-MTTQ-BTT ngày 07/5/2018 của Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Xét chọn đối tượng đề nghị hỗ trợ có tính trọng 

tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-

2024 của địa phương (danh sách đề nghị đối tượng xóa nhà tạm-nhà dột nát 

có xác nhận của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và UBND thành phố), 

có huy động nguồn vốn đối ứng cùng với nguồn của thành phố để hỗ trợ xây 

dựng nhà ở.  

 
 

1.5 

5 

Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã năm 2024 về thành phố 

(định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng trước ngày 5 của tháng đầu quý, báo cáo 

năm trước ngày 05/11/2024 và báo cáo đột xuất); báo cáo quyết toán nguồn 

kinh phí phân bổ của tỉnh, thành phố đảm bảo đầy đủ hồ sơ, kịp thời chậm 

nhất ngày 31/3/2024. Gửi về thành phố danh sách hộ đã được hỗ trợ xây dựng 

nhà, sửa chữa nhà theo từng quyết định đã phân bổ từ Ban vận động Quỹ “Vì 

người nghèo” thành phố năm 2023 chậm nhất đến ngày 31/3/2024; gửi file 

mềm và file có dấu). 

2 

6 
Triển khai thực hiện tốt các Chương trình phối hợp về công tác giảm nghèo đã 

ký kết, báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 về thành phố (trước 10/11/2024). 
1 

7 
Đảm bảo nguyên tắc quản lý kinh phí vận động, tiếp nhận Quỹ “Vì người 

nghèo”, Quỹ cứu trợ cấp xã qua tài khoản riêng. 
1 

IV CÔNG TÁC XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT 13 

1 

Tham mưu và phối hợp vận động nguồn lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật nguồn kinh phí vận động, hỗ trợ, xóa nhà tạm, 

nhà dột nát tại địa phương, không để khiếu nại, khiếu kiện trong Nhân dân. 

3 

2 

Phối hợp với UBND cùng cấp xét chọn đối tượng đảm bảo nằm trong danh 

sách được phê duyệt theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 (danh sách đề nghị đối 

tượng hỗ trợ xây dựng nhà ở từ các nguồn vận động có xác nhận của UBND 

và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã). 

3 

3 

- Đối với những địa phương có nhà tạm, nhà dột nát: đề nghị hoàn thành tiến 

độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương trong năm 2024. 

- Đối với các địa phương không có nhà tạm, nhà dột nát thì có kế hoạch đăng 

ký hỗ trợ các các xã, phường trên địa bàn thành phố hoàn thành việc xoá nhà 

3 
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tạm, nhà dột nát theo đúng tiến độ NQ 13 đề ra. 

4 

Hồ sơ đề nghị phân bổ nguồn kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Hướng 

dẫn tại Công văn số 4342/STC-NS ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính về 

hướng dẫn tổ chức thực hiện và thanh quyết toán kinh phí xóa nhà tạm, nhà 

dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023- 

2025 theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

2 

5 

Báo cáo kết quả thu, chi nguồn vận động các cấp và danh sách các hộ gia đình 

được hỗ trợ theo từng quyết định từ nguồn của cấp trên và nguồn của địa 

phương về thành phố đảm bảo đầy đủ hồ sơ, kịp thời theo quy định (định kỳ 3 

tháng, 6 tháng, 9 tháng trước ngày 5 của tháng đầu quý, báo cáo năm trước 

ngày 10/11/2024 và báo cáo đột xuất; gửi file mềm và file có dấu). 

2 

V CÔNG TÁC CỨU TRỢ 10 

1 

Ban hành các quy chế của Ban Vận động cứu trợ cấp xã (Quy chế tổ chức và 

hoạt động, Quy chế phối hợp, Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng nguồn 

vận động cứu trợ). 
2 

2 
Vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả tiền, hàng cứu trợ thiên tai, sự 

cố… năm 2024 (nếu có); thực hiện công khai theo quy định. 
4 

2.1 

Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động phát 

động, tiếp nhận, hỗ trợ, cứu trợ kịp thời khi có thiên tai, sự cố nghiêm trọng 

xảy ra đảm bảo nguyên tắc tài chính hiện hành. 

1 

2.2 

Quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ thiên tai đúng quy định, phân bổ kịp thời 

hàng hóa, kinh phí tiếp nhận tại địa phương và nguồn phân bổ từ Quỹ Cứu trợ 

thành phố hỗ trợ khẩn cấp; hỗ trợ lâu dài, đảm bảo nội dung, đối tượng, thời 

gian và các quy định có liên quan công tác cứu trợ; thực hiện công khai theo 

quy định. Không để xảy ra bất kỳ vi phạm nào gây ảnh hưởng xấu trong dư 

luận và các cơ quan liên quan, báo chí phản ánh. 

1.5 

2.3 

Rà soát, xét chọn đối tượng đề nghị xây dựng, sửa chữa nhà từ nguồn phân bổ 

của thành phố đảm bảo, kịp thời, không trùng đối tượng đã được thụ hưởng, 

có tính trọng tâm, trọng điểm. Trong đó lưu ý: nhà nằm trong vùng nguy cơ bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 

2023-2025 (danh sách có xác nhận của Ban Vận động cứu trợ xã, phường và 

UBND cùng cấp). 

1.5 

3 

Khi có thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, phối hợp với chính quyền rà 

soát, thống nhất số liệu báo cáo kịp thời, chính xác tình hình thiệt hại về nhà ở 

và người về Ban Vận động Cứu trợ thành phố. 

1 

4 Công tác báo cáo Quỹ 3 

5 

 Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ cứu trợ các cấp (định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 

tháng trước ngày 5 của tháng đầu quý, báo cáo năm trước ngày 10/11/2024 và 

báo cáo đột xuất) đảm bảo nội dung.  

1.5 

6 
Gửi chứng từ thanh, quyết toán nguồn phân bổ năm 2023 của thành phố chậm 

nhất ngày 31/3/2024. Gửi danh sách hộ được hỗ trợ xây dựng nhà, sửa chữa 
1.5 
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nhà theo từng quyết định phân bổ của Ban vận động Quỹ cứu trợ thành phố 

(file mềm và file có dấu). 

VI PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐOÀN KẾT SÁNG TẠO” 4 

1 

 Chủ trì hiệp thương ban hành kế hoạch triển khai phong trào năm 2024; xây 

dựng ít nhất 01 mô hình “Đoàn kết sáng tạo” gắn với phong trào khởi nghiệp 

để triển khai trong năm 2024 và nhân rộng trong những năm tiếp theo.  
2 

2 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 03 năm Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” 

gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp theo 

Kế hoạch 109/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/9/2022 (có báo cáo kết quả cụ thể). 

Phối hợp với thành phố lựa chọn mô hình tiêu biểu, chuẩn bị sản phẩm trưng 

bày…) 

2 

VII MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC  3 

1 

Phối hợp triển khai tốt Chương trình phối hợp về An toàn giao thông, Phong 

trào “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới”; “Ngày hội Biên phòng toàn dân” 

2 

2 Các báo cáo có liên quan khác ngoài các nội dung nêu trên. 1 

C CÔNG TÁC DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT 45 

I 
THAM GIA XÂY DỰNG, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
5 

1 

Tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật: Tổ chức lấy ý kiến góp ý  

xây dựng các cơ chế, chính sách quy định của cấp ủy, nghị quyết và quyết 

định của HĐND, UBND cùng cấp có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích và 

đời sống của Nhân dân (tổng hợp số lượng, nội dung cụ thể và báo cáo bằng 

văn bản). 

1 

 

2 
Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp 

luật  
4 

2.1 

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến: Luật Đất đai (sửa 

đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 14/8/2023 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về quy định 

biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh gắn với Nghị 

quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây 

dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 29-NQ/TU 

ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, 

phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản 

biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn 

tỉnh. 

(có tổng hợp báo cáo kết quả bằng văn bản). 

3 
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2.2 
Triển khai các hoạt động cụ thể tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam 

(09/11) tại địa phương (có tổng hợp báo cáo kết quả bằng văn bản). 
1 

II PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI  5 

1 
Phối hợp tổ chức chu đáo hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp trước, sau mỗi kỳ họp. 
1 

2 

Tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

Nhân dân sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố. 

* Thiếu 01 báo cáo trừ 01 điểm; thiếu từ 02 báo cáo thì không tính điểm mục 

này.   

2 

3 

Theo dõi, đôn đốc hoặc giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của 

các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (có văn bản cụ thể). 

* Những ý kiến kiến nghị đã được trả lời hoặc giải quyết nhưng vẫn tiếp tục 

kiến nghị sẽ trừ ½ số điểm ở mục này. 

2 

III CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2 

1 

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2024 trong hệ thống Mặt trận địa phương (theo Hướng dẫn số 24/HD-

MTTQ-BTT ngày 16/01/2024 của Mặt trận thành phố). 

 
 

1 

2 
Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tại địa phương theo quy định. 
1 

IV 
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, 

PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN 
2 

1 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ 

Chính trị; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Tỉnh ủy; Quyết định số 

1865,1866,1867/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh về các nội dung có 

liên quan đến công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.  

1 

2 

Duy trì, tổ chức tốt hoạt động tiếp công dân định kỳ theo quy định; tiếp nhận, 

nghiên cứu và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến người có 

thẩm quyền và cơ quan có thẩm quyền giải quyết (mở sổ theo dõi cụ thể), 

giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã 

kiến nghị và có báo cáo. 

1 

V 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ BAN GIÁM 

SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 
6 

1 

Củng cố, kiện toàn tổ chức Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tại địa phương theo 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 

14/8/2023 của Chính phủ. 

1 

2 
Tổ chức tập huấn hướng dẫn hoạt động Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ (có kế 

hoạch tổ chức thực hiện)  
2 

3 
Tích cực phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp đảm bảo kinh phí hoạt động 

hằng năm theo quy định (ít nhất 5 triệu đồng/Ban TTND và 10 triệu đồng/xã 
1 
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đối với giám sát đầu tư của cộng đồng). 

4 

Mỗi Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ triển khai thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm 

tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

2 

VI CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI  10 

1 Công tác giám sát 5 

1.1 

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng, ban 

hành kế hoạch giám sát năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội cùng cấp theo quy định. 

1 

1.2 

Giám sát chuyên đề: Xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát ít nhất 01 nội dung 

về thực hiện Luật Dân chủ cơ sở năm 2022. Nội dung giám sát đảm bảo đủ hồ 

sơ (kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện, báo cáo kết quả, văn bản kiến 

nghị, văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền sau giám sát; văn bản đôn đốc 

giải quyết, trả lời của các cơ quan, ban ngành có liên quan sau giám sát (nếu 

chưa có văn bản tiếp thu, trả lời của các cơ quan, ban ngành có liên quan). 

3 

 

Tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động kiểm tra, kiểm sát, giám sát cùng 

với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp có liên quan: HĐND cùng cấp; 

các tổ chức chính trị - xã hội… tập hợp đầy đủ vào báo cáo. 

1 

2. Công tác phản biện xã hội 4 

 

Căn cứ chương trình xây dựng nghị quyết của cấp ủy, chính quyền cùng cấp 

năm 2024, chủ động lựa chọn, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung và tổ 

chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các đề án, dự án, nghị quyết, 

quyết định, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tổ chức ít nhất 01 nội dung và bảo đảm hồ sơ (có kế hoạch, triển khai thực 

hiện, văn bản kiến nghị; văn bản trả lời, giải trình của cơ quan soạn thảo; văn 

bản đôn đốc sau phản biện (nếu chưa có văn bản tiếp thu, trả lời của soạn 

thảo).  

 

VII THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 7 

1 

Chủ động đề xuất nội dung và phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ 

chức hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền 

các cấp với Nhân dân địa phương ít nhất 01 lần/năm (theo Quyết định số 218-

QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2107-QĐ/TU ngày 

30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).  

Hồ sơ gồm: Kế hoạch tổ chức; tổng hợp ý kiến, kiến nghị; Thông báo kết luận 

của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kết quả thực hiện thông báo kết luận 

của cơ quan liên quan. 

2 

2 

Chủ trì tổ chức ít nhất 01 “Diễn đàn Nhân dân” góp ý xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức cấp xã hoặc diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý 

kiến góp ý của Nhân dân”.  

Hồ sơ gồm: Kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện; văn bản kiến nghị; 

văn bản giải quyết, trả lời sau kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

2 
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3 

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức góp ý đối với 

tập thể và cá nhân ủy viên ban thường vụ cấp ủy khi kiểm điểm, đánh giá cuối 

năm 2024 (theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); 

có tổng hợp, báo cáo. 

1 

4 

Đề nghị và phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị “đối thoại trực 

tiếp” giữa UBND cấp xã với Nhân dân địa phương để thông tin tình hình hoạt 

động và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa 

phương theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 (Có tổng hợp kết quả 

thực hiện). 

2 

VIII THỰC HIỆN QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 5 

1 

Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp (hội nghị, tọa đàm, mô hình…) nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền tại địa phương (có Kế hoạch triển khai thực hiện). 
2 

2 

Định kỳ 6 tháng (sơ kết bằng văn bản) và 01 năm tổ chức họp liên tịch để 

đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, Chương trình 

phối hợp công tác đã ký kết giữa các bên và tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp (có báo cáo kết quả bằng văn bản). 

2 

3 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chuẩn bị tốt nội dung 

Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền tại các kỳ họp thường kỳ (6 tháng và cuối năm 2024) của HĐND cùng 

cấp và gửi báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (theo Hướng dẫn số 

24/HD-MTTQ-BTT ngày 16/01/2024 của Mặt trận thành phố). 

1 

IX CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 5 

 

Tổng hợp, báo cáo các nội dung về công tác Mặt trận tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng, một năm và các báo cáo chuyên đề năm 

2024 đảm bảo theo quy định tại Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 

16/01/2024 của Mặt trận thành phố.  

 

D 
CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, VẬN ĐỘNG KIỀU BÀO; THI 

ĐUA-KHEN THƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG 
45 

I CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN VÀ VẬN ĐỘNG KIỀU BÀO  3 

1 

Ban hành kế hoạch triển khai công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động kiều 

bào tại địa phương (đối với địa phương có kiều bào) hoặc ban hành kế hoạch 

chung trong đó có lĩnh vực này. 

0,5 

2 

Chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp, tổ chức thành viên tuyên truyền đến các 

tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động kiều bào năm 

2024 (có văn bản chứng minh) 

1 

3 

Thống kê, lập danh sách kiều bào là người địa phương đang sinh sống tại nước 

ngoài, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (danh 

sách lưu tại đơn vị, có xác nhận của chính quyền).  
0,5 

4 Báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm chất lượng, đảm bảo thời gian quy định. 1 

II CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 24 
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1 
Đăng ký thi đua năm 2024 đúng thời hạn quy định (chậm nhất ngày 

27/02/2024). 
1 

2 
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, kèm theo bảng chấm 

điểm Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.  
5 

2.1 
 Ban hành hướng dẫn thi đua, khen thưởng đối với Khu dân cư (kèm theo bảng 

điểm thi đua năm 2024 theo hướng thực chất, cụ thể).  
1 

2.2 
Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa cấp xã và khu dân cư (kèm theo bảng ký 

cam kết của từng đơn vị khu dân cư; có biên bản kèm theo). 
1 

2.3 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định. 1 

2.4 
Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phát động thực hiện chủ đề thi đua năm 2024 

(có kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, tổng kết, khen thưởng). 
2 

3 
Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 
2 

4 
Có văn bản đăng ký nội dung, công trình, phần việc với Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố. 
13 

4.1 Ban hành văn bản hướng dẫn các khu dân cư triển khai thực hiện. 1 

4.2 
Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ 

Việt Nam các cấp 
3 

4.3 

Có công trình, phần việc cụ thể thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ 

Việt Nam cấp xã, thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029 (01 công trình, phần việc 

thiết thực được tính 3 điểm). 

6 

4.4 
Tổ chức tổng kết đánh giá đợt thi đua và báo cáo kết quả gửi về Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố trước ngày 30/6/2024. 
2 

4.5 Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng bảo đảm theo yêu cầu 1 

5 Hồ sơ đề nghị tặng kỉ niệm chương đảm bảo quy định. 3 

5.1 
Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo chuyên đề, năm và đột xuất (nếu có) theo 

Quy chế thi đua, khen thưởng. 
1 

5.2 Báo cáo thi đua kèm theo hồ sơ thi đua. 1 

5.3 Lưu trữ hồ sơ thi đua đầy đủ, khoa học, dễ tra cứu. 1 

III CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 18 

1 

Phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam với UBND cùng cấp nhiệm kỳ 2024-2029 (theo Nghị 

quyết liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về công tác phối 

hợp). 

2 

2 

Phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực 

hiện hiệu quả phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” theo Chỉ thị số 01-

CT/TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công 

tác PCCC trong tình hình hình mới. 

1 

3 
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ bảo đảm chất lượng (đúng theo 

mẫu) và thời gian quy định (gửi bằng file mềm hoặc file PDF, không gửi bản 
6 
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giấy):  

3.1 Báo cáo tháng: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 gửi trước ngày 15 hằng tháng. 2 

3.2 
Báo cáo hằng quý (Quý I trước ngày 15 hằng tháng; 6 tháng, 9 tháng  trước 

ngày 10 hằng tháng). 
2 

3.3 Báo cáo năm và phụ lục gửi trước ngày 10/11/2024. 2 

4 
Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề, đột xuất, chương trình công tác 

năm... theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 
2 

5 Ứng dụng công nghệ thông tin 5 

5.1 
Thực hiện hiệu quả phần mềm Q-Office trong trao đổi, xử lý công việc (không 

gửi văn bản giấy).  
2 

5.2 Ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ khoa học, hiệu quả. 2 

5.3 
Ban hành văn bản đúng thể thức theo Quyết định 2260/QĐ-MTTW-BTT ngày 

05/11/2018 của BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 
1 

6 

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp, hội nghị... do Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố tổ chức, triệu tập (trừ vắng có lý 

do chính đáng được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố đồng 

ý). 

2 
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